Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN: Tiết 16 

ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (tiết 2).
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:
- Chuyển đổi được số đo thời gian; nhận biết và vẽ được các đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc; tính được diện tích hình chữ nhật; thực hiện được phép chia số đo diện tích cho một số.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động giải quyết các vấn đề trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Luyện tập
4.Vận dụng 


	? Nêu các đơn vị đo thời gian mà em đã học?

? Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian?

? Nêu công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật?
- GVgiới thiệu bài.
Bài 1: Số
- GV cho HS làm vở, thu vở chấm bài.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
5 giờ = 300 phút;       2 giờ 30 phút = 150 phút  

7 thế kỉ = 700 năm;    4 phút 5 giây = 245 giây

 
[image: image1.wmf]1

10

 giờ = 6 phút;        
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thế kỉ = 7 năm                               
Bài 2: 

- GV yêu cầu HS quan sát, nêu các hình có cặp đường thẳng song song và cặp đường thẳng vuông góc.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

+ Các cặp cạnh song song: hình cửa sổ, hình cái đu, hình bờ rào.

+ Các cặp cạnh vuông góc: Hình mạch vữa, hình bờ rào.

Bài 3: 

- GV yêu cầu HS vẽ ra nháp các hình tương tự.

- Yêu cầu HS đổi vở, GV quan sát nháp HS.

Các hình



Bài 4:
? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Muốn tính diện tích mảnh đất ta làm thế nào?
? Muốn tính diện tích mỗi phòng trọ ta làm thế nào?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

a. Diện tích mảnh đất là:

12 × 7 = 84(m2)
Diện tích mỗi phòng trọ là:

84 : 7 = 12 (m2)

Đáp số: 12 m2.

b. Hình chia mảnh đất là



? Nêu nội dung bài học hôm nay?

- GV tổng kết lại các kiến thức, nhận xét tuyên dương HS tích cực.

- GV nhắc nhở HS xem lại bài, xem trước bài sau. 
	- HS trả lời.
- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở.
- 2 HS làm bảng phụ
- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát, chỉ.
- HS nêu kết quả.

- HS đọc yêu cầu, tự vẽ vào giấy nháp.

- HS đổi vở, kiểm tra.

- HS đọc yêu cầu, tự làm.

- 1 HS chữa bài bảng.
- HS nhận xét, bổ sung

- HS nêu lại nội dung bài.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: …/10/2024
Ngày giảng: …/10/2024
TOÁN: Tiết 17 

LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- HS xác định được giá trị của chữ số theo hàng; so sánh được số tự nhiên; thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 
- HS vận dụng được việc thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó để giải quyết một số tình huống thực tế.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động giải quyết các vấn đề gắn với thực tế và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	- GV sử dụng Bài 1 SGK-29 làm trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. Giá trị của chữ số 6 trong số 960 730 là: D. 60 000

b. Số lớn nhất là C. 110 200

c. Phân số bé nhất là A. 
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d. Phân số 
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 viết ở dạng hỗn số là B.

- GV giới thiệu bài học.

Bài 2: Tính
- GV yêu cầu tự làm.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
415 076 + 92 380 = 507 456 
56 830 – 7450 = 49 380
407 × 63 = 25 641
39 872 : 56 = 712
- GV: Chúng ta vừa ôn lại các phép tính với số tự nhiên. Khi cộng, trừ và nhân các em thực hiện từ phải sang trái. Khi chia chúng ta thực hiện từ trái sang phải.

Bài 3: Số?
- GV yêu cầu HS làm nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Số tiền Nam mua 2 bút bi là:

4 500 × 2 = 9000 (đồng)

Số tiền Nam mua 7 quyển vở là:

7 000 × 7 = 49 000 (đồng)

Số tiền Nam mua bút bi và vở là:

9 000 + 49 000 = 58 000 (đồng)

Số tiền cô bán hang trả lại Nam là:

100 000 – 58 000 = 42 000 (đồng)

Đáp số: 42 000 đồng

- GV nêu lại các bước giải của bài toán.

Bài 4: Tính 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Yêu cầu HS tự làm vở

- GV nhận xét, đưa kết quả đúng.
Bài giải

Nửa chu vi của sân trường là:

142 : 2 = 71 (m)

Chiều dài của sân trường là:

(71 + 13) : 2 = 42 (m)

Chiều rộng của sân trường là:

71- 42 = 29 (m)

Diện tích sân trường là:

42 × 29 = 1 218 (m2)

Đáp số: 1 218 m2.

? Bài hôm nay chúng ta đã học những nội dung gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
-GV nhắc nhở HS xem lại bài, xem trước bài sau.
	- HS nêu chơi.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu.

- 4 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận nhóm 2.

- Đại diện nhóm báo cáo, giải thích cách làm.

- HS nhận xét.

Tìm hai số biết tổng và hiệu.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 2 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu nội dung bài học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 6/10/2024
Ngày giảng: 8/10/2024
TOÁN: Tiết 18 

LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia phân số; đổi các đơn vị đo độ dài và đo khối lượng; giải được bài toán tìm trung bình cộng.

- Vận dụng được việc thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số; giải bài toán tìm trung bình cộng để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	? Nêu quy tắc cộng, trừ các phân số khác mẫu?

? Nêu quy tắc tính giá trị của biểu thức?

- GV: Bài hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các kiến thức liên quan đến phân số, đổi các đơn vị đo và tìm số trung bình cộng.

Bài 1: Tính
- GV yêu cầu HS tự làm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
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? Khi thực hiện các phép tính với phân số ta cần lưu ý gì ở kết quả?

Bài 2: 

- GV yêu cầu HS làm việc cặp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. 35 700 : 50 + 68 × 46

= 714 + 3 128 = 3 842

b.
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Bài 3: Tìm phân số thập phân hoặc hỗn số thích hợp.
- GV yêu cầu làm vở, thu vở chấm.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a. 3 mm = 
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 cm;     b. 5 g =  
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    6 cm = 
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m;            30 g = 
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[image: image15.wmf]274

1000

 kg;
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Bài 4:

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Bài toán thuộc dạng toán nào?

? Nêu các bước thực hiện?

- GV yêu cầu HS làm nháp.
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

Số học sinh của 6 xe là: 35 ×6 = 210 (HS)

Số học sinh của 9 xe là: 40 × 9 = 360 (HS)

Trung bình mỗi xe chở là:

(210 + 360) : (6 + 9) = 38 (HS)

Đáp số: 38 HS

? Bài hôm nay chúng ta học nội dung gì?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS thực hiện nêu.
- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- 4 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

Khi kết quả chưa tối giản phải đưa về phân số tối giản.

- HS đọc yêu cầu.
- HS làm việc nhóm đôi.

- 2 nhóm báo cáo bảng phụ.
- HS đọc yêu cầu.

- 3 HS bảng phụ, lớp làm vở.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

Bài toán thuộc dạng tìm trung bình cộng.

B1. Tìm số HS của 6 xe.

B2. Tìm số HS của 9 xe.

B3. Tìm tổng số HS.

B4 Tìm tổng số xe.

B5. Tìm trung bình mỗi xe.

- HS tự làm nháp

- HS chữa bài.

- HS trả lời.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 6/10/2024
Ngày giảng: 9/10/2024
TOÁN : Tiết 19
LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 3).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Ước lượng và làm tròn giá trị các phép tính theo hàng; thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên và phân số; giải được bài toán tìm phân số của một số. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Luyện tập
3. Vận dụng

	- GV đố HS một số năm thuộc thế kỉ nào.
- GV giới thiệu bài. 

Bài 1: Ước lượng kết quả của phép tính.
? Để ước lượng được kết quả phép tính đến hàng nghìn chúng ta cần làm gì?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a. 12 020 – 6 915 khoảng 5 000.

b. 36 070 + 23 950 khoảng 60 000.

c. 598 600 – 101 500 khoảng 500 000.

d. 4 180 300 + 3 990 700 khoảng 8 triệu. 
Bài 2: 

? Năm kỉ niệm 600 năm ngày sinh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là năm nào?

? Em đã làm thế nào để biết?

? Từ năm 2024 đến năm 2091 là bao nhiêu năm?

Bài giải
Kỉ niệm 600 năm ngày sinh Trạng Trình vào năm: 1491 + 600 = 2091

Năm nay là 2024 thì 2091 – 2024 = 67

Vậy còn 67 năm nữa kỉ niệm 600 năm ngày sinh Trạng Trình.

- GV giới thiệu về ông cho HS nghe.

Bài 3: 

- GV cùng HS phân tích đầu bài.

- GV yêu cầu làm vở, thu vở chấm.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Lần thứ nhất cô Ba bán số trứng:

120 × 
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= 15 (quả trứng)

Số trứng còn lại sau lần 1 bán:

120 – 15 = 105 (quả trứng)

Số trứng lần hai cô Ba bán là:

105 × 
[image: image23.wmf]2
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= 30 (quả trứng)

Cả hai lần cô Ba bán số quả trứng là:

15 + 30 = 45 (quả trứng)

Đáp số: 45 quả trứng
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
a. 524 × 63 + 524 × 37 – 2 400

= 524 × (63 + 37) – 2 400

= 524 × 100 – 2 400

= 52 400 – 2 400

= 50 000

b.
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? Em đã áp dụng tính chất nào của phép cộng?

? Tiết học hôm nay chúng ta đã học những gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem trước tiết sau. 
	- HS trả lời.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

Ta làm tròn số đến hàng nghìn.

- HS nêu và đọc các kết quả.

- HS đọc yêu cầu.

Năm 2091
Lấy 1491 + 600

Lấy 2091 - 2024

- HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS chữa bài, làm vở.
- HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nháp.

- 2 HS bảng phụ, giải thích.

- HS nhận xét.
Tính chất ngược lại của tính chất phân phối
- HS nêu lại kiến thức.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Nguyễn Bỉnh Khiêm (13/5/1941-28/11/1585) quê xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Tp Hải Phòng. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Nam – Bắc triều (Lê – Mạc phân tranh) cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước "Trình Tuyền hầu" rồi thăng tới "Trình Quốc công" mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Các tác phẩm của ông Bạch Vân âm thi tập (viết bằng chữ Hán), Bạch Vân quốc ngữ thi tập (viết bằng chữ Nôm), …
Ngày soạn: 9/10/2024
Ngày giảng: 10/10/2024
TOÁN : Tiết 20
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiết 1).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Nhận biết được số thập phân, phần nguyên, phần thập phân của số thập phân.

- Nhận biết được hàng của số thập phân; đọc, viết được số thập phân.

- Vận dụng kĩ năng, kiến thức đã học về số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.

- HS vận dụng được việc chuyển đổi số đo khối lượng để giải quyết tình huống thực tế. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Hoạt động
3. Vận dụng

	- GV yêu cầu HS đọc nội dung trong hình SGK-32.

? Chiều cao của Mi là bao nhiêu?

? Chiều cao của rô-bốt là bao nhiêu?

- GV: Để viết các số đo đó dưới đơn vị là m thì có số thập phân. Vậy số thập phân là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay. 
a. Nhận biết số thập phân.
- GV đưa đơn vị đo trong sách
? 9 dm bằng bao nhiêu phần của m?

- GV viết bảng 9 dm = 
[image: image25.wmf]9
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m 

- GV nói 9dm hay 
[image: image26.wmf]9

10

m ta viết thành 0,9m 

- GV viết bảng:  9dm = 
[image: image27.wmf]9

10

m = 0,9m.
Đọc là: không phẩy chín mét
? 118 cm ta có thể viết như thế nào? 

- GV viết bảng 
118 cm = 
[image: image28.wmf]118

100

m = 
[image: image29.wmf]18

1

100

m = 1,18m

Đọc là: một phẩy mười tám mét.
   GV:Các số 0,9; 1,18 là các số thập phân.
- GV yêu cầu HS quan sát hình SGK-33 đọc các thông số của cầu Nhật Tân.

   GV: Các số 9,17; 3,9; 1,5; 5,27 cũng là các số thập phân.
b. Cấu tạo của số thập phân.
- GV đưa số 9,17

? Các chữ số trong số thập phân 9,17 được chia làm mấy phần?

- GV: Mỗi số thập phân gồm 2 phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được phân cách nhau bằng dấu phẩy. Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần thập phân.

[image: image30.png]9,17 doc la chin phdy mudi bay.





? Nêu phần nguyên và phần thập phân của các số sau: 0, 37; 15,76; 8,307.
Bài 1: 

- GV yêu cầu làm việc nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

a. Các số cần điền vào tia số: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7.     
b. 0,4: Không phẩy bốn
    0,5: Không phẩy năm

    0,04: Không phẩy không bốn

    0,05: Không phẩy không năm

Bài 2: Số?

- GV cùng HS phân tích mẫu.

- GV yêu cầu làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng
a. 1 kg = 
[image: image31.wmf]1

1000

 tấn = 0,001 tấn
    564 m = 
[image: image32.wmf]564

1000

km = 0,564 km
b. 3,2 m = 
[image: image33.wmf]2

3

10

m = 3m 200mm = 3200mm
    4,5 kg =
[image: image34.wmf]5

4

10

kg = 4kg 500g = 4500g
? Để viết các số đo độ dài, khối lượng dưới sạng số thập phân hay ngược lại ta dựa vào điều gì?
Bài 3: 

- GV yêu cầu nêu kết quả và giải thích.
- GV đưa đáp án đúng.

a. Độ dài cái bút máy là: 132mm = 13,2cm
b. Xà đơn cao 165cm = 1,65m.
? Tiết học hôm nay chúng ta đã học số gì? Số đó có đặc điểm gì?
 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem lại bài, xem tr​ước bài sau.
	- HS nêu
- HS trả lời câu hỏi của GV.

- 3 HS đọc.

- HS trả lời.

- 3 HS đọc .

- HS quan sát và đọc thông số của cầu.

Được chia làm 2 phần và phân cách bởi dấu phẩy.

- HS đọc yêu cầu, làm nhóm 2.

- HS báo cáo và nêu kết quả.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- HS phân tích mẫu.
- HS viết vở.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, tự làm.

- HS làm vở.

- HS nhận xét.

Chúng ta dựa vào mối quan hệ của các đưn vị trong bảng đo độ dài và khối lượng.
- HS đọc yêu cầu.

- HS nêu kết quả và giải thích.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
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